	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Quy hoạch và phát triển hệ thống điện (Power system planning)
Mã số học phần: 7090136
Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45

; Bài tập: 0

; Thực hành: 0; 
       Thực tập:   0

; Đồ án:   0

; Tự học:       90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. TS. Hồ Việt Bun
0901-10
2. TS. Bùi Đình Thanh
0901-06
2.2. Bộ môn: Bộ môn Điện khí hóa
2.3. Khoa: Cơ - Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:

3.2. Môn học học trước:  7090115
4. Mục tiêu của học phần 
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phương pháp dự báo phụ tải điện, giải quyết các bài toán qui hoạch nguồn, qui hoạch mạng lưới điện, bài toán qui hoạch động và phân tích kinh tế trong lựa chọn phương án qui hoạch.
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Đánh giá quá trình phát triển hệ thống năng lượng trên thế giới và Việt Nam.
4.1.2. Phương pháp dự báo nhu cầu tiêu thụ và sử dụng điện năng.
4.1.3. Xác định cấu trúc vận hành và phân bố công suất truyền tải tối ưu trên lưới điện.

4.1.4. Đánh giá cải tạo lưới điện và bổ xung các nguồn năng lượng mới vào hệ thống điện.

4.1.5. Phân tích tài chính kinh tế khi qui hoạch dự án năng lượng.

4.2. Kỹ năng

4.2.1.  Phân tích, dự báo nhu cầu sử dụng điện năng, quy mô phát triển của hệ thống điện.
4.2.2.  Xây dựng cấu trúc vận hành hệ thống hợp lý.

4.2.3.  Đề xuất lộ trình bổ xung các phần tử mới vào hệ thống điện (nguồn, trạm biến áp, đường dây, phụ tải, …).

4.2.4.  Ứng dụng các phần mềm tin học giải quyết các bài toán qui hoạch.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Bài mở đầu; Sự phát triển của các hệ thống năng lượng; Khái niệm chung về quy hoạch hệ thống điện; Dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện; Áp dụng các mô hình toán học để giải bài toán quy hoạch; Quy hoạch nguồn điện; Quy hoạch lưới điện; Quy hoạch mạng điện địa phương; Các bài toán kinh tế liên quan đến quy hoạch hệ thống điện
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Sự phát triển của các hệ thống năng lượng
	5
	4.1.1
4.2.1



	1.1
	Quá trình phát triển của các hệ thống năng lượng trên thế giới
	
	

	1.2
	Tình hình năng lượng trên thế giới
	
	

	1.3
	Dự báo nhu cầu năng lượng trên thế giới
	
	

	1.4
	Tình hình năng lượng ở Việt Nam
	
	

	1.5
	Giá cả năng lượng và chính sách của các quốc gia
	
	

	1.6
	Quản lý nhu cầu năng lượng
	
	

	Chương 2
	Khái niệm chung về qui hoạch hệ thống điện
	4
	4.2.1

	2.1
	Phương pháp tiếp cận hệ thống
	
	

	2.2
	Nội dung quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng
	
	

	2.3
	Nhiệm vụ của quy hoạch và phát triển hệ thống điện
	
	

	2.4
	Quan hệ giữa năng lượng và môi trường
	
	

	Chương 3
	Dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện
	10
	4.1.2

4.2.1

4.2.4

	3.1
	Khái niệm chung
	
	

	3.2
	Dự báo nhu cầu điện năng
	
	

	3.3
	Dự báo đồ thị phụ tải điện
	
	

	3.4
	Một số cơ sở dữ liệu dùng cho dự báo
	
	

	Chương 4
	Qui hoạch nguồn điện
	9
	4.1.3

4.2.3

	4.1
	Khái niệm chung
	
	

	4.2
	Các nguồn năng lượng sơ cấp
	
	

	4.3
	Các loại nhà máy điện.
	
	

	4.4
	Sự tham gia của các nhà máy điện vào phủ đồ thị phụ tải
	
	

	4.5
	Chọn cấu trúc tối ưu của nguồn điện
	
	

	Chương 5
	Qui hoạch lưới điện
	8
	4.1.4

4.2.2

	5.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.2
	Các phương pháp quy hoạch lưới điện không chính quy
	
	

	5.3
	Bài toán chọn cấp điện áp tải điện U
	
	

	5.4
	Cấu trúc tối ưu của lưới điện
	
	

	Chương 6
	Qui hoạch mạng điện địa phương
	5
	4.1.4

4.2.3

	6.1
	Khái niệm chung
	
	

	6.2
	Nội dung chính của quá trình lập quy hoạch mạng điện địa phương
	
	

	6.3
	Tính tổn thất điện áp trong mạng điện địa phương
	
	

	6.4
	Xác định tổn thất điện áp trong mạng điện địa phương kín
	
	

	6.5
	Xác định bán kính cung cấp của trạm biến áp trung gian trong mạng điện địa phương
	
	

	Chương 7
	Phân tích kinh tế-tài chính của các dự án khi quy hoạch hệ thống điện
	2
	4.1.5

	7.1
	Khái niệm chung
	
	

	7.2
	Đánh giá dự án đầu tư hệ thống điện
	
	

	7.3
	Phân tích tài chính các dự án đầu tư
	
	

	7.4
	Thẩm định dự án đầu tư
	
	

	Chương 8
	Hướng dẫn thực hiện quy hoạch hệ thống điện
	2
	

	8.1
	Phần mở đầu
	
	

	8.2
	Phân tích hiện trạng nguồn, lưới điện
	
	

	8.3
	Đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội
	
	

	8.4
	Dự báo nhu cầu điện năng
	
	

	8.5
	Quy hoạch hệ thống điện
	
	

	8.6
	Thống kê khối lượng đầu tư xây dựng
	
	

	8.7
	Phân tích kinh tế - tài chính
	
	

	8.8
	Kết luận và kiến nghị
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Sự phát triển của các hệ thống năng lượng
	0
	

	Chương 2
	Khái niệm chung về qui hoạch hệ thống điện
	0
	

	Chương 3
	Dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện
	0
	

	Chương 4
	Qui hoạch nguồn điện
	0
	

	Chương 5
	Qui hoạch lưới điện
	0
	

	Chương 6
	Qui hoạch mạng điện địa phương
	0
	

	Chương 7
	Phân tích kinh tế-tài chính của các dự án khi quy hoạch hệ thống điện
	0
	

	Chương 8
	Hướng dẫn thực hiện quy hoạch hệ thống điện
	0
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: Sinh viên được tiếp cận với các số liệu thực tế và hướng dẫn sử dụng trên các phần mềm hiện có phù hợp với nội dung môn học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
[image: image2.wmf]80%

³

 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

	[1] Nguyễn Lân Tráng. Quy hoạch phát triển hệ thống điện. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội 2006

	[2] Nguyễn Trung Nhân. Quy hoạch mạng điện. Trường Đại học Công nghệ TP.Hồ Chí Minh, 2008.

	[3] Nguyễn Công Hiền (chủ biên), Nguyễn Mạnh Hoạch. Hệ thống Cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp, đô thị và nhà cao tầng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội 2001.

	[4] Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê. Chủ biên Nguyễn Xuân Phú. Cung cấp điện. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2

	Chương 1: Sự phát triển của các hệ thống năng lượng
1.1. Quá trình phát triển của các hệ thống năng lượng trên thế giới.

1.2. Tình hình năng lượng trên thế giới.

1.3. Dự báo nhu cầu năng lượng trên thế giới.

1.4. Tình hình năng lượng ở Việt Nam.

1.5. Giá cả năng lượng và chính sách của các quốc gia.

1.6. Quản lý nhu cầu năng lượng.
	8

	0
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 1. Trang 5-40.
+ Tài liệu [4]: Chương 1. Trang 5-15.



	2
	Chương 2: Khái niệm chung về qui hoạch hệ thống điện
2.1. Phương pháp tiếp cận hệ thống.

2.2. Nội dung quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng.

2.3. Nhiệm vụ của quy hoạch và phát triển hệ thống điện.

2.4. Quan hệ giữa năng lượng và môi trường.
	5
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Chương 2. Trang 44-48.

+ Tài liệu [2]: Chương 1. Trang 1-9.

+Tài liệu [3]: Chương 2 (mục; 2.1 đến 2.3. Trang 20-25.

	2
	Chương 3: Dự báo nhu cầu điện năng và phụ tải điện

3.1. Khái niệm chung.

3.2. Dự báo nhu cầu điện năng.

3.3. Dự báo đồ thị phụ tải điện.

3.4. Một số cơ sở dữ liệu dùng cho dự báo.
	19
	
	5
	+ Tài liệu [1]: Chương 3. Trang 52-75.

+ Tài liệu [2]: Chương 2. Trang 10-34.

+ Tài liệu [2]: Chương 3. Trang 35-46.

+Tài liệu [3]: Chương 3. Trang 23-30.
+Tài liệu [4]: Chương 3. Trang 25-46.

	3
	Chương 4: Qui hoạch nguồn điện

4.1. Khái niệm chung.

4.2. Các nguồn năng lượng sơ cấp.

4.3. Các loại nhà máy điện.

4.4. Sự tham gia của các nhà máy điện vào phủ đồ thị phụ tải.

4.5. Chọn cấu trúc tối ưu của nguồn điện.
	18
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 5. Trang 131-176.

+ Tài liệu [2]: Chương 6. Trang 70-93.

+Tài liệu [4]: Chương 4. Trang 50-72

	4
	Chương 5: Qui hoạch lưới điện

5.1. Khái niệm chung.

5.2. Các phương pháp quy hoạch lưới điện không chính quy.

5.3. Bài toán chọn cấp điện áp tải điện U.

5.4. Cấu trúc tối ưu của lưới điện.
	15
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 6. Trang 179-220.

+ Tài liệu [2]: Chương 4. Trang 47-63.



	5
	Chương 6: Qui hoạch mạng điện địa phương

6.1. Khái niệm chung.

6.2. Nội dung chính của quá trình lập quy hoạch mạng điện địa phương.

6.3. Tính tổn thất điện áp trong mạng điện địa phương.

6.4. Xác định tổn thất điện áp trong mạng điện địa phương kín.

6.5. Xác định bán kính cung cấp của trạm biến áp trung gian trong mạng điện địa phương.
	20
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 7. Trang 228-285.

+ Tài liệu [2]: Chương 7. Trang 94-122.

+Tài liệu [3]: Chương 4. Trang 41-72

	6
	Chương 7: Phân tích kinh tế-tài chính của các dự án khi quy hoạch hệ thống điện
7.1. Khái niệm chung.

7.2. Đánh giá dự án đầu tư hệ thống điện
7.3. Phân tích tài chính các dự án đầu tư.

7.4. Thẩm định dự án đầu tư.
	5
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 8. Trang 286-324.

+ Tài liệu [2]: Chương 8. Trang 123-157.



	7,8
	Chương 8: Hướng dẫn thực hiện quy hoạch hệ thống điện

8.1 Phần mở đầu
8.2 Phân tích hiện trạng nguồn, lưới điện
8.3 Đặc điểm và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội
8.4 Dự báo nhu cầu điện năng

8.5 Quy hoạch hệ thống điện

8.6 Thống kê khối lượng đầu tư xây dựng

8.7 Phân tích kinh tế - tài chính

8.8 Kết luận và kiến nghị
	10
	
	
	+ Tài liệu [1]: Chương 8. Trang 286-324.

+ Tài liệu [2]: Chương 8. Trang 123-157.




	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 2018

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS. TS Đỗ Như Ý
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